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	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0)
	Cho biết vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á?
	2,0
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	
	- Tây Nam Á có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới.
- Tây Nam Á và Trung Á là hai khu vực có sản lượng khai thác lớn hơn nhiều /so với lượng dầu tiêu dùng.
- Có khả năng cung cấp gần 16.000 thùng/ngày cho thị trường thế giới.
=>Giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới /-> là nơi cạnh tranh/ ảnh hưởng của nhiều cường quốc,/ sự bất ổn định của khu vực.
	

	2
(1,0)
	Trình bày tóm tắt thể chế hoạt động EU?
	1,0

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	
	· Thể chế: hoạt động dựa trên các tổ chức

· Hội đồng châu Âu

· Nghị viện

· Hội đồng bộ trưởng

· Ủy ban liên minh
	

	3
(2,0)
	Dựa vào bản đồ dưới đây. 
a/ Kể tên các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì. 
b/ Nhận xét về sự phân bố các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì.
	

	
	a/ Các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì: Luyện kim đen; luyện kim màu; điện tử, viễn thông; cơ khí; chế tạo tên lửa vũ trụ; chế tạo máy bay; sản xuất ôt ô; đóng tàu biển; hóa chất; hóa dầu; dệt may, thực phẩm. 
b/ Nhận xét về sự phân bố các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì.
- Cacs TTCN phân bố không đều
- Vùng Đông Bắc là nơi tập trung nhiều nhất các TTCN. 
+ 4 TT rất lớn và 7 TTCN lớn
- Vùng phía Tây có 1 TTCN rất lớn và 2 TTCN lớn 
- Vùng phía Nam là nơi có 5 TTCN
	1,0




1,0

	4
(2,0đ)
	Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh bằng cách hoàn thành từ còn thiếu vào đoạn văn:
	2,0 
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	
	 (1) nghèo đói; (2)chênh lệch; (3) khá đông; (4) 37%; (5) 62%; (6) không triệt để ;(7) tự phát; (8) 1/3. 
	

	5
(3,0)
	a/ Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện kim ngạch xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ qua các năm. 
- Biểu đồ: Cột ghép
- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm.
Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.
	2,0

	
	b/ Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì tăng liên tục qua các năm.
+ Xuất khẩu tăng 664 tỉ USD.
+ Nhập khẩu tăng 788,3 tỉ USD.
- Là nước nhập siêu.
	1,0




